Phụ lục 05
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

(Kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND  ngày 30/ 5 / 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Đối với nhà:
a) Phương pháp tính:

 Giá tính lệ phí trước bạ nhà: bằng đơn giá nhà (theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh) nhân  (x) tỷ lệ chất lượng còn lại.

- Đơn giá nhà (đồng/01 m2 sàn xây dựng): 
	Phân loại
	Nhà biệt thự
	Nhà cấp III
	Nhà cấp IV

	 - Loại 1
	7.500.000
	6.300.000
	3.500.000

	 - Loại 2
	7.000.000
	6.000.000
	3.000.000


	 - Loại 3
	6.500.000
	5.800.000
	2.500.000

	 - Loại 4
	5.500.000
	6.500.000
	2.000.000

	 - Loại 5
	 -
	6.200.000
	4.300.000

	 - Loại 6
	 -
	6.000.000
	4.000.000

	 - Loại 7
	 -
	 -
	3.800.000


- Tỷ lệ chất lượng còn lại

+ Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%.

 + Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi và kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng:

	Thời gian đã sử dụng
	Nhà biệt thự (%)
	Nhà cấp III (%)
	Nhà cấp IV (%)

	- Dưới 5 năm
	95
	90
	80

	-Từ 5-10 năm
	85
	80
	65

	- Trên 10 -20 năm 
	70
	55
	35

	- Trên 20 - 50 năm
	50
	35
	25

	- Trên 50 năm
	30
	25
	20


Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

b) Giá tính lệ phí trước bạ nhà (đồng/01 m2 sàn xây dựng):

- Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: áp dụng bảng đơn giá nhà quy định tại Điểm a Khoản 1 của Phụ lục này;

-  Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi và kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên: áp dụng theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND.
c) Tỷ lệ lệ phí trước bạ nhà:  0,5%.

d) Cấp, loại nhà: thực hiện theo Điều 2 Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Đối với xe ô tô, xe máy, tàu, thuyền và tài sản khác:

a) Phương pháp xác định giá tính lệ phí trước bạ
- Tài sản có giá trị dưới 1 tỷ đồng sử dụng chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

- Tài sản có giá trị trên 1 tỷ đồng, giá do Sở Tài chính xác nhận.

- Đối với tài sản không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định, thì áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

- Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cũng chưa quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đó, thì áp dụng theo giá thị trường của loại tài sản tương ứng, hoặc xác định bằng (=) giá nhập khẩu (theo giá tính thuế nhập khẩu mà cơ quan Hải quan đã xác định ) tại cửa khẩu (CIF), cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị giá tăng theo chế độ quy định đối với loại tài sản tương ứng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn nộp thuế).

- Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ như sau:

+ Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ quy định tại Phụ lục 02, 03, 04 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
+ Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau: 

* Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

 - Tài sản mới: 100%.

 - Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.

* Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):

 - Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85% 

 - Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%

 - Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%

 - Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%

 - Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%

* Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:

- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;

- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.

- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%. 

Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó thì thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng đã qua sử dụng (85%).

b) Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ: 
- Súng săn, súng thể thao:  2%.

- Tàu thuỷ, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay: 1%.

- Xe máy mức thu: 2%. Riêng:
+ Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở (bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;
+ Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
+ Đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
- Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô: 2%.
Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 10%.
- Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu thuỷ, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tương ứng với tài sản đã quy định.
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